
STT Mã sinh viên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 2110100065 Dương Quốc An 22/01/2002 Nam C23QT2

2 2110100068 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 12/04/2002 Nữ C23QT2

3 2110100052 Lê Thành Bi 24/08/2003 Nam C23QT2

4 2110100072 Lê Nguyễn Ngọc Châu 05/05/2003 Nữ C23QT3

5 2110100078 Nguyễn Thị Huyền Châu 29/10/2003 Nữ C23QT3

6 2110100101 Nguyễn Thị Kim Chung 20/11/2003 Nữ C23QT3

7 2110100097 Phan Chung 17/03/2003 Nam C23QT3

8 2110100076 Võ Quỳnh Thanh Cường 07/12/2003 Nam C23QT3

9 2110100053 Trần Thị Tuyết Hạnh 03/01/2003 Nữ C23QT2

10 2110100095 Nguyễn Thị Minh Hiền 08/08/2003 Nữ C23QT3

11 2110100061 Trần Thư Hoàng 28/04/2002 Nam C23QT2

12 2110100082 Lê Vạn Hưng 11/11/2003 Nam C23QT3

13 2110100054 Lương Minh Hương 19/03/2003 Nữ C23QT2

14 2110100087 Trần Thị Hương 26/11/2003 Nữ C23QT3

15 2110100102 Phạm Quốc Huy 15/09/2003 Nam C23QT3

16 2110100080 Trần Thị Ngọc Huyền 24/11/2003 Nữ C23QT3

17 2110100079 Mai Phú Khang 03/10/2003 Nam C23QT3

18 2110100138 Phan Đăng Khoa 27/01/2003 Nam C23QT2

19 2110100085 Nguyễn Thị Kiều 17/06/2003 Nữ C23QT3

20 2110100091 Lê Thị Lan 12/10/2003 Nữ C23QT3

21 2110100016 Phạm Thị Lan 18/01/2003 Nữ C23QT3

22 2110100064 Nguyễn Thị Kiều Liên 17/01/2003 Nữ C23QT2

23 2110100089 Nguyễn Thị Trúc Liên 21/09/2003 Nữ C23QT3

24 2110100073 Nguyễn Khánh Linh 06/03/2003 Nữ C23QT3

25 2110100081 Trần Quang Linh 13/09/2003 Nam C23QT3

26 2110100055 Trần Hà My 28/01/2003 Nữ C23QT2

27 2110100056 Nguyễn Thị Tuyết Nga 26/04/2003 Nữ C23QT2

28 2110100096 Nguyễn Thị Hồng Ngân 25/09/2003 Nữ C23QT3

29 2110100058 Châu Hải Phi 25/03/2003 Nam C23QT2

30 2110100074 Lê Thái Phương 02/09/2002 Nữ C23QT3

31 2110100100 Nguyễn Bé Quàng 25/05/2003 Nam C23QT3

32 2110100057 Lê Thị Tú Quyên 14/02/2003 Nữ C23QT2

33 2110100071 Trịnh Quách Trường Sơn 30/05/2003 Nữ C23QT3

34 2110100069 Nguyễn Hoàng Tấn 08/10/2002 Nam C23QT2

35 2110100067 Phạm Văn Chí Thành 01/01/2003 Nam C23QT2

36 2110100062 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/10/2003 Nữ C23QT2

37 2110100077 Võ Lê Thu Thảo 12/05/2002 Nữ C23QT3

38 2110100098 Vũ Thị Thu Thảo 09/11/2002 Nữ C23QT3

39 2110100099 Nguyễn Phước Thịnh 29/03/2003 Nam C23QT3

40 2110100070 Huỳnh Kim Thoa 13/08/2003 Nữ C23QT2

41 2110100086 Phan Thị Kim Thoa 04/01/2003 Nữ C23QT3

42 2110100094 Đoàn Minh Thư 15/08/2003 Nữ C23QT3

43 2110100084 Cù Phi Tiến 02/01/2003 Nam C23QT3

44 2110100060 Trân Thị Hoàng Trâm 12/04/2003 Nữ C23QT2

45 2110100088 Nguyễn Thị Lệ Trinh 22/12/2003 Nữ C23QT3

46 2110100066 Trương Văn Cu Trinh 06/05/2003 Nam C23QT2

47 2110100083 Nguyễn Ngọc Thanh Tùng 03/03/2003 Nam C23QT3

48 2110100059 Nguyễn Tường Vi 31/03/2003 Nữ C23QT2

49 2110100090 Bùi Quang Vinh 15/04/2003 Nam C23QT3

50 2110100075 Dương Ngọc Thảo Vy 29/08/2003 Nữ C23QT3
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